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All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.

THE ROKU CLASSICS

WHISKY CLASSICS

Whisky Sour

Wild turkey 81, lemon juice, sugar syrup, aromatic bitter

Rusty Nails

Bushmills whiskey, drambuie, lemon juice

Toronto

Canadian club, fernet-branca, aromatic bitter

Boulevardier

Wild turkey 81, campari, mancino rosso vermouth

Manhattan

Canadian club, mancino rosso vermouth, aromatic bitter

Old Fashioned

Wild turkey 81, aromatic bitter, brown sugar

COGNAC CLASSICS

Sidecar

Hennessy VSOP, orange liqueur, lemon juice 

French Connection

Hennessy VSOP, amaretto

Brandy Alexander

Hennessy VSOP, crème de cacao,cream, nutmeg

Between The Sheets

Hennessy VSOP, flor de cana 12, cointreau, lemon juice

Horse’s Neck

Hennessy VSOP, aromatic bitter, ginger ale, lemon

TEQUILA CLASSICS

EL diablo

Jose cuervo tequila, crème de mûre, lime juice, ginger beer

Margarita

Jose cuervo tequila, orange liqueur, lime juice, salt

Tommy’s Margarita

Jose cuervo tequila, cointreau, lime juice, agave, salt

Tequila Sunrise

jose cuervo tequila blanco, orange juice, grenadine

Oaxacan Fashioned

Jose cuervo tequila, mezcal, agave nectar, angostura

GLASS

260

250

250

 

280

260

270

260

 

250

260

280

290

260

260

260

250

280



THE ROKU CLASSICS

GIN CLASSICS

Aviation

Bulldog Gin, Maraschino, Crème de Violette, Lemon Juice

Tom Collins

Bulldog Gin, Lemon Juice, Sugar Syrup, Soda Water

White Lady

Bulldog Gin, Orange Liqueur, Lemon Juice, Sugar Syrup 

Hanky Panky

Bulldog Gin, Maraschino, Crème de Violette, Lemon Juice

Negroni

Bulldog Gin, Campari, Mancino Rosso Vermouth

Dry Martini 

Bulldog Gin, Secco Vermouth

VODKA CLASSICS

Espresso Martini

Nhậu Vodka, Co�ee Liqueur, Espresso, Sugar 

Cosmopolitan

Skyy Vodka, Orange Liqueur, Cranberry Juice

Moscow Mule

Skyy Vodka, Fresh Lime Juice, Ginger Beer

White Russian

Skyy Vodka, Co�ee Liqueur, Cream

Vesper Martini

Skyy Vodka, Vodka, Lillet Blanc, Lemon

RUM CLASSICS

Daiquiri

Ha Long White Rum, Lime Juice, Sugar Syrup 

Mai Tai

Gold Rum, Ha Long Rum, Orange, Orgeat, Lime Juice

Pina Colada

White Rum, Coconut Cream, Pineapple Juice

Dark’n Stormy

Gold Rum, Ginger Beer, Lime Wedge

Mojito

Ha Long White Rum, Lime Juice, Brown Sugar, Mint, Soda

GLASS

270

260

250

 

280

280

280

250

250

250

250

280

250

260

250

270

250
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All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.



All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.
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THE ROKU CLASSICS

OTHER CLASSICS

Aperol Spritz

Aperol, Prosecco, Soda Water, Orange

Mimosa

Champagne, Fresh Orange Juice

Americano

Campari, Mancino Rosso Vermouth, Soda Water

Amaretto Sour

Amaretto, Lemon Juice, Sugar Syrup, Aromatic Bitter

Japanese Slipper

Midori, Orange Liqueur, Lemon Juice, Maraschino

Kir Royal

Crème De Cassis, Champagne

MOCKTAIL SELECTION

Chisen Tei 

Sencha Tea, Pear, Coconut Water

Hyakka-en

Strawberry, Jasmine Tea, Rose, Fresh Basil

Karesansui

Yuzu Juice, Apple Cordial, Wasabi Hint

GLASS

260

350

270
 

250

250

`` 250

180

 

180

180



All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.
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Selected Spirits

WHISKY COLECTION

BLENDED

Monkey Shoulder

Ballantine 12

Ballantine 17

Ballantine 21

Ballantine 30

JW XR19

JW XR21

Chivas 12

Chivas 18

Deward's 12

Deward's 15

Deward's 18

SPEYSIDE

Macallan Sherry Oak 12

Macallan Double Cask 15

Macallan Double Cask 18

Macallan Sherry Oak 25

Macallan Double Cask 30

Glenfiddich 12

Glenfiddich 15

Glenfiddich 18

Glenfiddich 21

Balvenie 12

Balvenie 14

Balvenie 16

Balvenie 21

Glenlivet 12

Glenlivet 15

Glenlivet 18

Glenlivet 21

Glenlivet 25

Du�town Singleton 25

Mortlach 12

Mortlach 16

Mortlach 18

Mortlach 20

Singleton 12

Singleton 15

Singleton 18

Singleton 38

GLASS

320

290

410

660

1,900

890

990

220

370

250

350

460

610

990

2,620

16,100

27,900

490

550

6,900

1,690

650

860

1,890

2,120

380

420

890

940

2,550

3,150

690

1,190

1,990

2,590

450

680

890

16,900

BOTTLE

3,600

3,300

4,700

7,500

21,600

1,080

1,210

2,500

4,200

2,800

4,000

5,200

9,100

14,070

39,000

239,500

415,000

7,300

8,200

10,300

25,100

9,700

12,800

28,100

31,500

5,700

6,200

13,200

14,000

37,900

46,900

10,300

17,700

29,600

38,500

6,700

10,100

13,200

25,140



All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.

6

Selected Spirits

WHISKY COLECTION

ISLAY

Caol Ila 12

Caol Ila 18

Lagavulin 16

Lagavulin 1992

Lagavulin 26

Talisker 1984 37YO

Talisker 1978 40YO

Talisker 10

Talisker 25

Laphroaig Quarter

Laphroaig 10

Laphroaig 25

Bowmore 15

Bowmore 25

CAMPLETOWN

Glen Scotia 18

HIGHLAND

Oban 14

Royal  Brackla 12

Royal  Brackla 18

LOWLAND

Auchentoshan 12

Auchentoshan 18

ORKNEY

Highland Park 12

Highland Park 15

Highland Park 18

Highland Park 25

IRISH WHISKY 

Jameson

VIETNAMESE WHISKY

Về Để Đi Founder’s Choice

CANADIAN

Canadian Whiskey

AMERICAN WHISKEY

Jack Daniel

Michter’s Straight

Michter's Rye

Michter's 10 

Maker’s Mark

Rittenhouse

GLASS

690

1,490

790

19,900

14,030

23,900

27,900

450

3,700

550

390

3990

580

3,900

1,290

630

530

930

450

780

670

920

1,220

4,920

210

270

210

270

490

890

1,490

240

250

BOTTLE

9,100

19,600

10,400

26,120

187,700

313,700

366,200

6,300

48,600

7,200

5,100

52,400

7,600

51,200

21,400

10,500

8,800

15,500

7,500

13,000

11,100

15,300

20,300

81,800

2,000

2,700

2,000

2,700

5,600

10,100

16,900

2,700

3,000



All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.
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Selected Spirits

WHISKY COLECTION

COGNAC COLLECTION

JAPANESE WHISKY

Kyoto Whiskey

Black Nikka

White Oak Red 37% 

White Oak Akashi 40%

The Kuraoldsshi

The Matsui Mizunara

Hibiki Japanese harmony

Hibiki 21 

Yamazaki Reserve

Yamazaki 12 

Yamazaki 18 

Hakushu Reserve

Chita

ARMAGNAC

Larressingle VSOP

Larressingle XO

COGNAC 

Remy Martin VSOP

Remy Martin XO

Remy Martin 1738

Hennessy VSOP

Louis XIII

LIQUEURS

Bailey

Chambord

Cynar

Averna

Malibu

Kahlua

PIMM'S No.1

EAUX DE VIE 

Massenez Poire Williams 

PORT

Quinta do Noval Ruby Port

CAVALDOS

Chateau du breuil fine calvados

Chateau du Breuil, 8 Ans d'Age Calvados

GRAPPA

Grappa Alexander

GLASS

790

290

290

380

590

710

990

7,250

980

1,580

6,900

980

450

480

680

420

960

440

420

19,900

200

320

220

220

180

180

200

320

250

250

450

300

BOTTLE

10,400

3,900

9,800

5,000

7,700

9,300

13,000

95,200

1,290

20,700

90,600

12,900

5,900

8,000

11,300

6,600

15,100

6,900

6,600

313,400

3,000

4,500

3,100

3,100

2,500

2,500

4,000

4,229

4,200

4,200

5,400

3,100



All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.
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Selected Spirits

SPIRITS

I AM “GIN” VICIBLE

Royal Sedang

Sông Cái Dry

Sông Cai Roselle

Sông Cai Floral

Saigon Baigur

Lady Trieu Mekong Delta

Lady Trieu Hoi An Spice Road

Lady Trieu East Sea Navy

Lady Trieu Hoi An Sapa Citrus Tea

Lady Triệu Contemporary Vietnam

Lady Triệu Contemporary Orange

Sipsmith Dry Gin

Sipsmith Sloe Gin

Bulldog

Bombay

Beefeater 24

Hendrick’s

Monkey 47 Dry

The Hakuto Premium

The Hakuto

Kinobi Koldsto Gry

The Botanist

№3

Gunpowder Blue

Gunpowder Citrus

Suntory Gin Sui

O’ndina

Brookie’s

Roku

Tanqueray Ten

I DIDN’T TEXT YOU, TEQUILA DIT IT

Lunazul Blanco

Don Julio 1942

Don julio Anejo

Lunazul Blanco

Patron Silver

Patron Anejo

Clase Azul Rep

Clase Azul Plata

Clase Azul 25

NO “MEZCAL”, NO PARTY

Montelobos Espadin

Montelobos Pechuga

GLASS

340

300

290

290

280

260

250

250

250

250

250

280

480

240

250

320

280

600

350

290

450

260

330

290

290

220

530

320

280

300

290

1490

490

290

390

450

1,550

1,350

5,900

290

690

BOTTLE

2,100

2,600

2,500

2,500

2,500

2,300

2,900

2,900

2,900

2,900

2,900

4,200

4,200

2,300

2,300

2,800

2,500

3,800

3,100

2,500

3,900

2,300

2,900

2,500

2,500

1,900

4,600

2,800

2,500

3,800

3,500

18,200

6,000

3,500

2,800

5,100

18,900

16,500

95,900

4,100

9,700



All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.
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Selected Spirits

SPIRITS

TIME FLIES WHEN I HAVING “RUM”

Sampan Blanc 43%

Kraken Dark

Appleton Special

Barcadi Blanca

Mount Gay Black

Cachaca

Flor de Cana 12 YO

Flor de Cana 18 YO

Matusalem Platino

Matusalem 7 YO Solera

Spytail

Plantation

Ron Zacapa 12 YO

Zacapa №23

Captain Morgan Spiced Rum

Captain Morgan Dark Rum

Về Để Đi - Right Rum

Halong White Rum

Halong Gold Rum

Halong Spiced Rum

TRUST ME, YOU CAN DANCE - VODKA

Suntory Haku

Ketel one

Grey goose

Beluga Noble

Beluga Golds Line

Bevedere

Tito's Vodka

LET’S “PISCO” TEHQUE

Miguel Torres Pisco El Gobernador

GLASS

220

220

200

200

290

250

360

420

280

280

290

310

290

350

200

200

200

260

270

280

250

250

300

320

690

550

260

290

BOTTLE

2,500

2,500

2,300

2,400

3,300

2,800

4,400

5,100

3,300

3,500

3,300

3,500

3,500

4,300

2,400

2,400

2,000

2,500

3,200

3,800

2,600

2,800

3,400

2,400

7,200

5,800

2,700

3,500



Other Drinks

BEER SELECTION

WATER & SOFT DRINKS

DRAUGHT BEER | BIA TƯƠI

Sapporo Draught, Japan

Halida Draguht, Viet Nam

INTERNATIONAL BEER | BIA QUỐC TẾ
Heineken 0.0% ABV

Kronenbourg 1664 Blanc, France

VIETNAMESE BEER | BIA VIỆT NAM
Ha Long Sapphire

CRAFT BEER | BIA THỦ CÔNG
Pasteur Street,Viet Nam Jasmine IPA, 27 IBU, 4.5% ABV

MINERAL WATER | NƯỚC KHOÁNG

Acqua Panna Still Water 500ml, Italy

Acqua Panna Still Water 750ml, Italy

San Pellegrino Sparkling Water 500ml, Italy

San Pellegrino Sparkling Water 750ml, Italy

Lavie Sparkling Water 450ml, Vietnam

Lavie Still Water, Vietnam

CARBONATED DRINKS | NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GA

Fever Tree Ginger Beer

Nước Uống Có Ga Vị Bia Gừng Fever Tree

Fever Tree Indian Tonic

Nước Uống Có Ga Tonic Fever Tree

Fever Tree Soda

Nước Uống Có Ga Fever Tree

Coke – Original Taste

Coca-cola Truyền Thống

Coke – Diet

Coca-cola Ít Đường

Coke – Zero Sugar

Coca-cola Không Đường

Fanta Orange

Fanta Hương Cam

Sprite

Sprite Hương Chanh

Red Bull

Nước tăng lực Red Bull

BOTTLE

150

110

120

130

100

180

 

130

160

130

160

95

95

110

110

110

75

75

75

75

75

75
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All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.



COFFEE,  TEA & CHILLED JUICE

COFFEE
Cappuccino
Cà Phê Cappuccino
Latte
Cà Phê Latte
Espresso (Single/ Double)
Cà Phê Espresso

TEA
Organic Sencha Premium
Trà Sencha Hữu Cơ Thượng Hạng
Sakura Royal
Trà Sencha Hoa Anh Đào
Organic Matcha Genmaicha
Trà Gạo Rang Matcha

CHILLED JUICE
Orange Juice
Nước Cam vắt
Watermelon Juice
Nước ép Dưa Hấu
Pineapple Juice
Nước ép Dứa
Coconut Juice
Nước Dừa

110

110

95/100

240

200

180

105

 105

105

130
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All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.



Sake Collection

JAPANESE SAKE

VIETNAMESE CRAFT SAKE

REFRESHING BUBBLY
Narutotai Ginjo Shiboritate Nama Genshu 18.5%
Shichiken Sparkling 11%

REFINED, VIVID, FRUITY
Gassan Junmai Ginjo Izumo 15%
Dassai Junmai Daiginjo 16%
Gangi Mizunowa Junmai Ginjo 15% 
Daiginjo Hakkaisan 15.5%
Houou Biden Tsurugi Binkan Hiire Junmai 16% 
Junmai Daiginjo Hakkaisan 15.5%
Juyondai Gold Label 15%
N by Hidetoshi Nakata NV 15%

EARTHY, RICY, DEEP
Junmai Ginjo Shirakawago Sasanigori 15%
Niwano Uguisu Oukara 15%
Ishizuchi Muroka Junmai 16% 

SWEET, JUICY
Amabuki Junmai Ginjo Ichigokobo Omachi Nama 16%
Hatsukame Daiginjou Junmai Hyogetsu 15%
Juyondai Red Label 15%

FRUIT, MINERAL, UMAMI
ésk Sushi Edition No.1 15%
Juyondai Black Label 15%

NIGRORI
Hakutsuru Nigori Sayuri Junmai 12.5%
Sparkling Nigori Hakkaisan 15%

SOCHU
Shochu Nakanaka Mugi 25%
Shochu Aochu Imo 35%

UMESHU
Plum Liqueur Rose Umeshu 9%, Japan
Plum Liqueur Kishu Green Tea 12%, Japan

YUZU
Yuzu Liqueur Obaachan 7%, Japan
Aragoshi Yuzu Umenoyado 12%, Japan

GLASS

290

 
290 
390

 
290

 
320 

 
290 

 
390 

GLASS
290

260

BOTTLE
2,600
2,600

2,100
6,000
2,400
2,600
2,600
3,400

16,900
48,500

1,600
2,100
2,100

1,800
4,800
9,200

7,100
12,900

1,600
2,500

1,700
3,600

1,600
1,900

2,100
2,400

REFRESHING BUBBLY
MUA Classic
MUA Passionfruit
MUA Pineapple chili

BOTTLE
1,600
1,600
1,600

All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.
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All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.

3

Wine Collection

SELECTED WINE BY GLASS

CHAMPAGNE BY GLASS
Taittinger Brut Reserve
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier, Champagne, France

SPARKLING BY GLASS
Bottega Prosecco Rose DOC
Glera / Pinot Nero, Veneto, Italy

WHITE WINE BY GLASS
Attems
Pinot Grigio, Friuli-Venezia Giulia, Italy

Greywacke
Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand

RED WINE BY GLASS
Famille Perrin
Grenache, Mouverdre, Syrah, Rhone Valley, France

Penfolds Koonuga Hill 
Cabernet Sauvignon, South Australia

ROSE WINE BY GLASS
Minuty M
Grenache, Syrah, Cinsault, Provence , France

DESSERT WINE BY GLASS
L'Expression de Sauternes, 37.5 CL
Sémillon - Sauvignon Blanc, Sauternes, France

GLASS
670

290

330
 

300
 

340
 

350

330

520

BOTTLE
2,900

1,650

2,250
 

1,700

1,900
 

2,100

2,250

2,600

 
 



All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.

4

Wine Collection

SELECTED WINE BY BOT TLE

CHAMPAGNE | RƯỢU SÂM PANH
N.V, Billecart-Salmon Brut Blanc De Blancs
Chardonnay, Champagne, France

N.V, Charles Heidsieck Rosé Réserve
Pinot Noir, Chardonnay & Pinot Meunier, Champagne, France

2018, Deutz Blanc de Blancs
Chardonnay, Champagne, France

Vintage 2012, Drappier La Grande Sendrée Rosé
Pinot Noir, Chardonnay, Champagne, France

2015, Dom Pérignon Brut
Pinot Noir, Chardonnay, Champagne, France

2009, Dom Pérignon Rose
Pinot Noir, Chardonnay, Champagne, France

2014, Henri Giraud Aÿ Grand Cru Blanc de Blancs
Chardonnay, Champagne, France

2012, Laurent-Perrier Alexandra Grande Cuvée Rosé 
Pinot Noir, Champagne, France

2005, Billecart-Salmon Le Clos Saint Hilaire Brut
Pinot Noir, Champagne, France

SPARKLING | RƯỢU VANG SỦI
Anna de Codorniu Blanc de Blancs Cava Reserva
Chardonnay, Macabeo, Parellada, Xarello, Cava, Spain

Crémant Sainchargny No.82
Pinot Noir, Chardonnay, France

Bottega, "0" Life White, De-Alcoholised
Veneto, Italy

ROSE WINE | RƯỢU VANG HỒNG
Carpineto Dogajolo Rosato
Sangiovese, Toscana IGT, Italy

2022, Domaine de la Cadenière "La Huppe" Côteaux d’Aix en Provence
Syrah, Clairette, Grenache Gris, Provence, France

Miraval Côtes De Provence
Cinsault, Grenache, Rolle, Syrah, Provence, France

Caves D’Esclans Whispering Angel, Côtes de Provence
Grenache, Cinsault, Rolle, Provence, France

2021, Château Gassier Cuvée 946, Côtes de Provence
Grenache, Cinsault, Syrah, Rolle, Provence, France

Buglioni Rosato Rosacipolla
Corvina, Delle Venezie, Italy

DESSERT WINE | RƯỢU TRÁNG MIỆNG
2016, Oremus, Tokaj Aszú 5 Puttonyos
Tokaji Blend, Tokaj, Hungary

Château d’Yquem, 1er Supérieur Cru Classé , Sauternes
Semillon, Sauvignon Blanc, Bordeaux 

BOTTLE
4,800

5,100

7,200

9,500

16,250

25,000

32,780

33,550

34,650

1,950
 

2,000
 

1,200

1,899

2,100
 

2,300
 

2,900

4,700
 

2,700

7,300
 

25,000
 



All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.
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Wine Collection

WHITE WINE / RƯỢU VANG TRẮNG

France

Trimbach Gewurztraminer
Gewurztraminer, Alsace, France

Bestheim Chasseurs de Lune Collection
Pinot Gris, Alsace, France

E. Guigal Côtes du Rhône 
Viognier, Rousanne, Marsanne,  Rhône Valley, France

Delas, Clos Boucher, Condrieu       
Viognier, Rhône Valley, France

Château Haut-Meyreau, L'Empreinte, Entre Deux Mers
Sauvignon Blanc, Muscadelle, Bordeaux, France

Château Haut-Meyreau, Orange Is The New Wine, Vin de France
Sauvignon Blanc, Muscadelle, Bordeaux, France

Le Grand Noir Les Reserve Blanc
Grenache Blanc, Roussanne, Viognier, Languedoc, France

2020, Château Brown Blanc, Pessac-Léognan
Sauvignon Blanc, Sémillon, Bordeaux, France

Billaud-Simon Chablis
Chardonnay, Bourgogne, France

2021, Billaud-Simon Chablis 1er Cru Mont De Milieu
Chardonnay, Bourgogne, France

2023, Billaud-Simon Chablis Grand Cru Les Blanchots
Chardonnay, Bourgogne, France

Albert Bichot Montagny Premier Cru
Chardonnay, Bourgogne, France

Albert Bichot Domaine Long-Depaquit Chablis Grand Cru "Moutonne" 
Monopole 
Chardonnay, Bourgogne, France

BOTTLE

2,500

2,600

2,000

7,800

1,999

2,100

1,990

3,000

2,800

4,900

8,500

4,400

12,200



All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.
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Wine Collection

WHITE WINE / RƯỢU VANG TRẮNG

France

2020, Puligny-Montrachet Cuvée De Maizière 
Chardonnay, Bourgogne, France

2018, Louis Latour Corton-Charlemagne Grand Cru
Chardonnay, Bourgogne, France

2021, Domaine d'Eugenie, Chassagne Montrachet, Les Perclos
Chardonnay, Bourgogne, France

2022, Faiveley Meursault 1er Cru Charmes
Chardonnay, Bourgogne, Côte de Beaune, Burgundy, France

2023, Domaine Faiveley Corton-Charlemagne Grand Cru
Chardonnay, Bourgogne, Côte de Beaune, Burgundy, France

2018, Château Haut-Brion Blanc, Grand Cru Classé de Graves
Sauvignon Blanc Semillon, Bordeaux, Pessac-Léognan, France

2023, Domaine Faiveley Bâtard Montrachet Grand Cru
Chardonnay, Bourgogne, France

2016, Louis Latour Criots-Bâtard-Montrachet Grand Cru
Chardonnay, Bourgogne, France

2011, Louis Latour Montrachet Grand Cru
Chardonnay, Bourgogne, France

Vintage 2022, Domaine de Comtes Lafon, Meursault 1er Cru, Charmes
Chardonnay, Bourgogne, France

2018, Louis Jadot Chevalier Montrachet Grand Cru
Chardonnay, Bourgogne, France

2014, Domaine de la Romanee Conti, Bourgogne Hautes Cotes de Nuits
Chardonnay, Bourgogne, France

2019, Bouchard Père & Fils, Chevalier Montrachet Grand Cru
Chardonnay, Bourgogne, France

2019, Henri Boillot, Puligny-Montrachet 1er Cru, Clos de la Mouchere Monopole
Chardonnay, Bourgogne, France

BOTTLE

6,600

11,900

13,500

13,500

23,500

94,600

40,260

33,550

36,300

51,480

51,920

107,800

42,790

32,780



All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.
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Wine Collection

WHITE WINE / RƯỢU VANG TRẮNG

Germany

Gunderloch "Fritz"
Riesling, Rheinhessen, Germany

d.b Schmitt, Wild Pony, Rheinhessen
Riesling, Silvaner, Weißburgunder ( Orange Wine ) Rheinhessen, Germany

Italy

Foradori, "Fuoripista", Vignetti delle Dolimiti
Pinot Grigio, Trentino-Alto Adige, Italy

Frescobaldi
Pomino Bianco, Tuscany, Italy

Terlan Quarz
Sauvignon Blanc, Trentino-Alto Adige DOC, Italy

USA

Raymond R Collection Sauvignon Blanc
Sauvignon Blanc, California, USA

Liberty School 
Chardonnay, California, USA

Robert Mondavi Winery 
Sauvignon Blanc, Napa Valley, California, USA

Australia

2023, Leeuwin Estate Art Series
Sauvignon Blanc, Margaret River, Australia

2022, Torbreck The Steading Blanc
Roussanne – Marsanne – Viognier, Barossa Valley, Australia

New Zealand

Spy Valley
Chardonnay, Marlborough, New Zealand

Astrolabe Taihoa
Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand

Cloudy Bay
Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand

BOTTLE

2,800

3,100

1,800

1,900

3,500

1,900

2,100

3,350

2,900

3,500

1,900

2,500

2,100



All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.

8

Wine Collection

RED WINE | RƯỢU VANG ĐỎ

France

2009, Château Margaux, 1er Grand Cru Classé
Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux, France

2009, Château Ducru-Beaucaillou, 2 ème Grand Cru Classé
Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux, France

2009, Château Haut-Brion, 1er Grand Cru Classé
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Bordeaux, France

2016, Château Cheval Blanc, 1er Grand Cru Classé A Saint Émilion
Merlot, Bordeaux, France

2016, Château Pavie,  1er Grand Cru Classé A Saint Émilion
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Bordeaux, France

2010, Château Ausone, 1er Grand Cru Classé A Saint Émilion
Merlot, Cabernet Franc, Bordeaux, France

2016, Château La Fleur-Pétrus, Pomerol
Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Bordeaux, France

2000, Chateau Lafite Rothschild, Pauilla 1er Grand Cru Classe
Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux, France

2000, Chateau Latour, Pauilla 1er Grand Cru Classe
Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux, France

2006, Chateau Mouton Rothschild, Pauilla 1er Grand Cru Classe
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Bordeaux, France

2010, Chateau Lafleur, Pomerol
Merlot, Cabernet Franc, Bordeaux, France

2015, Chateau La Mission Haut Brion, Grand Cru Classé de Graves
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Bordeaux, France

2018, Domaine Comte Georges de Vogue Bonnes Mares Grand Cru
Pinot Noir, Bourgogne, France

2018, Perrot-Minot Chambertin Grand Cru
Pinot Noir, Bourgogne, France

2022, Domaine Comte Georges de Vogue, Musigny Grand Cru
Pinot Noir, Bourgogne, France

2021, Méo-Camuzet Richebourg Grand Cru
Pinot Noir, Bourgogne, France

2018, Perrot-Minot Charmes-Chambertin Grand Cru
Pinot Noir, Bourgogne, France

2021, Domaine Faiveley Chambertin Clos de Bèze Grand Cru 
Pinot Noir, Bourgogne, France

BOTTLE

93,500

45,650

88,550

80,300

40,260

137,500

34,650

65,000

119,350

65,000

144,100

51,480

45,650

36,300

78,000

94,600

83,600

43,790



Wine Collection

RED WINE | RƯỢU VANG ĐỎ

France

Trimbach Reserve
Pinot Noir, Alsace, France

2019, Château Puy Razac Saint Émilion Grand Cru
Merlot - Cabernet Franc, Bordeaux, France

2020, Château Le Conte, Saint-Émilion Grand Cru
Merlot, Bordeaux, France

2016, Château du Domaine de L'Église
Merlot, Cabernet Franc, Pomerol, France

2019, Château Cantenac Brown, 3ème, Grand Cru Classé
Cabernet Sauvignon - Merlot, Margaux, France

Chateau de Nalys, Chateauneuf  du Pape
Grenache, Syrah, Mourvedre, Rhône Valley, France

2020, Delas Seigneur de Maugiron , Côtes Rôtie
Syrah, Rhône Valley, France

2009, Domaine de Chevalier, Grand Cru Classé de Graves
Merlot - Cabernet Sauvignon - Petit Verdot, Bordeaux, France

2020, Albert Bichot Domaine du Pavillon, Aloxe-Corton
Pinot Noir, Bourgogne, France

2018, Albert Bichot, Santenay “Les Charmes”
Pinot Noir, Bourgogne, France

2020, Albert Bichot Domaine de Rochegrès, Moulin-à-Vent "Rochegrès"
Gamay, Beaujolais, France

2021, Pierre Girardin, Pommard 1er Cru “Les Grands Espenots”
Pinot Noir, Bourgogne, France

2023, Domaine Faiveley Mercurey La Framboisière
Pinot Noir, Mercurey, Bourgogne, France

2022, Domaine Faiveley Nuits-Saint-Georges "Les Montroziers"
Pinot Noir, Nuits-Saint-Georges , Bourgogne, France

2016, Domaine Faiveley Nuits-Saint-Georges Les Porêts-Saint-Georges1er Cru
Pinot Noir, Nuits-Saint-Georges , Bourgogne, France

2023, Domaine Faiveley Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuées
Pinot Noir, Chambolle-Musigny , Bourgogne, France

2013, Domaine Faiveley Charmes Chambertin Grand Cru
Pinot Noir, Charmes Chambertin, Bourgogne, France

BOTTLE

2,400

2,600

3,100

6,600

7,300

7,500

8,900

13,800

5,100

3,900

3,800

11,200

3,800

5,500

8,200

13,800

29,600

All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.
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Wine Collection

RED WINE | RƯỢU VANG ĐỎ

Italy

F Negroamaro
Negroamaro, Puglia, Italy

2018, Luce, Brunello di Montalcino
Sangiovese, Tuscany, Italy

2018, Produttori del Barbaresco
Nebbiolo, Barbaresco, Piedmont, Italy

Rubinelli Vajol Amarone Della Valpolicella Classico 
Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Veneto , Italy

USA

2018, Robert Mondavi Winery Cabernet Sauvignon Reserve
Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA

2021, Robert Mondavi Oakville
Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA

2019, Raymond Reserve Selection Collection
Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA

Australia

D'Arenberg ''The Footbolt''
Shiraz, McLaren Vale, Australia

2020, Torbreck The Steading
Grenache - Shiraz - Mataro, Barossa Valley, Australia

2019, Leeuwin Estate Art Series
Cabernet Sauvignon, Margaret River, Australia

New Zealand

Greywacke
Pinot Noir, Marlborough, New Zealand

Astrolabe
Pinot Noir, Marlborough, New Zealand 

Argentina

El Enemigo
Syrah - Viognier, Mendoza, Argentina

Norton Reserva
Malbec, Mendoza, Argentina

Chile

2020, Lapostolle La Parcelle 8 Vieilles Vignes
Cabernet Sauvignon, Central Valley, Chile

2017, Caliterra Cenit
Malbec - Petit Verdot - Syrah - Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc,
Colchagua Valley, Chile

BOTTLE

2,500

9,200

3,300

3,900

10,500

5,500

4,990

2,100

3,500

4,800

2,700

2,400

2,500

2,300

5,300

5,500

All prices are in '000 VND, subject to 5% service charges VAT 8% for food, non-alcohol drinks,
VAT 10% for any products with alcohol prevailing government tax.

Tất cả giá được niêm yết theo đơn vị nghìn đồng Việt Nam, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ, 8% thuế giá trị gia tăng đối với đồ ăn, 
đồ uống không cồn, 10% thuế giá trị gia tăng đối với bất kỳ sản phẩm nào có cồn theo thuế của chính phủ hiện hành.
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